
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Lý thuyết xác suất - thống kê  Mã HP: (DC1CB20)

Địa điểm: 101-A1 Ngày thi: 23/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 65DCCD10694 Hà Công Anh CT 65DCCD11

2 2 65DCDB20612 Lê Minh Dương CT 65DCCD11

3 3 65DCCD10702 Chu Văn Đông CT 65DCCD11

4 4 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải CT 65DCCD11

5 5 65DCCD13542 Phạm Thanh Hải CT 65DCCD11

6 6 65DCCD10528 Nguyễn Tất Hiếu CT 65DCCD11

7 7 65DCCD10711 Trịnh Minh Hiếu CT 65DCCD11

8 8 65DCCD13000 Nguyễn Như Hoạt CT 65DCCD11

9 9 65DCCD10708 Nguyễn Việt Long CT 65DCCD11

10 10 65DCCD10677 Nguyễn Đình Nguyên CT 65DCCD11

11 11 65DCCD12489 Lưu Minh Sơn CT 65DCCD11

12 12 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo CT 65DCCD11

13 13 65DCCD12485 Văn Huy Chung CT 65DCCD12

14 14 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương CT 65DCCD12

15 15 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng CT 65DCCD12

65DCCD14378 Mai Văn Dương

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n p

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

16 16 65DCCD14378 Mai Văn Dương CT 65DCCD12

17 17 65DCCD10706 Cao Thành Hân CT 65DCCD12

18 18 65DCCD12481 Nguyễn Đăng Hiệp CT 65DCCD12

19 19 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn CT 65DCCD12

20 20 65DCCD12477 Bùi Minh Trí CT 65DCCD12

21 21 65DCDD10371 Vi Đức Chiến CT 65DCDD11

22 22 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt CT 65DCDD11

23 23 65DCDD13935 Chu Minh Khoa CT 65DCDD11

24 24 65DCDD13496 Hoàng Trung Thành CT 65DCDD11

25 25 66DCHT10130 Phùng Anh Nam CT 66DCHT11

26 26 66DCCD10050 TRẦN BÌNH MINH CT 66DCCD11

27 27 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG CT 66DCCD11

28 28 66DCCD10057 PHẠM TUẤN LONG CT 66DCCD11

29 29 66DCCD10077 NGỌ THẾ CUNG CT 66DCCD11

30 30 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM CT 66DCCD11

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2 Môn thi: Lý thuyết xác suất - thống kê  Mã HP: (DC1CB20)

Địa điểm: 102-A1 Ngày thi: 23/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 31 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM CT 66DCCD11

2 32 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH CT 66DCCD11

3 33 66DCCD10110 NGUYỄN THÁI DƯƠNG CT 66DCCD11

4 34 66DCCD10193 NGUYỄN THIỆN CHÍ CT 66DCCD11

5 35 66DCCD10175 DƯƠNG VĂN SÁNG CT 66DCCD12

6 36 66DCCD10181 ĐINH NGỌC ĐĨNH CT 66DCCD12

7 37 66DCCD10223 KIỀU VĂN THẮNG CT 66DCCD12

8 38 66DCCD10231 VŨ TUYÊN HOÀNG CT 66DCCD12

9 39 66DCKX10026 TRIỆU QUANG HIẾU CT 66DCCD12

10 40 66DCDD10046 LÊ HOÀI VŨ CT 66DCDD11

11 41 66DCDD10094 ĐỖ ĐĂNG HÙNG CT 66DCDD11

12 42 66DCDD10210 PHÙNG TUẤN HẢI CT 66DCDD11

13 43 66DCDD10220 ĐÀO VĂN LONG CT 66DCDD11

14 44 65DCMX11000 Nguyễn Ích Quang CT 65DCMX11

15 45 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng CT 65DCOT11

16 46 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà CT 65DCOT11

17 47 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng CT 65DCOT11

18 48 65DCOT11224 Trần Quang Hưng CT 65DCOT11

19 49 65DCOT11190 Thân Tùng Lâm CT 65DCOT11

20 50 65DCOT11141 Nguyễn Văn Thắng CT 65DCOT11

21 51 65DCOT11228 Nguyễn Bá Tiến CT 65DCOT11

22 52 65DCOT11197 Lương Anh Tuấn CT 65DCOT11

23 53 65DCOT33753 Quách Mạnh Quân CT 65DCOT11

24 54 65DCOT31341 Trần Quang Huy CT 65DCOT11

25 55 65DCOT13961 Nguyễn Bá Đạt CT 65DCOT12

26 56 65DCOT13581 Nguyễn Văn Hoàng CT 65DCOT12

27 57 65DCOT14083 Phùng Ngọc Khánh CT 65DCOT12

28 58 65DCOT11230 Phan Ngọc Linh CT 65DCOT12

29 59 65DCOT13275 Trần Văn Ngọc CT 65DCOT12

30 60 65DCOT13740 Nguyễn Bá Phong CT 65DCOT12

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 3 Môn thi: Lý thuyết xác suất - thống kê  Mã HP: (DC1CB20)

Địa điểm: 103-A1 Ngày thi: 23/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 61 65DCOT11158 Nguyễn Văn Quyết CT 65DCOT12

2 62 65DCOT12559 Lê Duy Thanh CT 65DCOT12

3 63 65DCOT13742 Phùng Xuân Thanh CT 65DCOT12

4 64 65DCOT11182 Bùi Quang Thành CT 65DCOT12

5 65 65DCOT13585 Lê Văn Thành CT 65DCOT12

6 66 65DCOT13749 Nguyễn Văn Trường CT 65DCOT12

7 67 65DCOT11227 Hoàng Đình Tuấn CT 65DCOT12

8 68 65DCHT14421 Nguyễn Trọng Cường CT 65DCHT11

9 69 65DCHT14419 Trần Huy Duy CT 65DCHT11

10 70 65DCDT11422 Võ Minh Hoàng CT 65DCDT11

11 71 65DCDT11436 Vương Ngọc Phúc CT 65DCDT11

12 72 65DCDT11417 Ngô Thị Huyền Trang CT 65DCDT11

13 73 65DCDT11429 Đinh Đức Duẩn L2 65DCDT11

14 74 65DCDT11416 Tạ Quang Hiếu L2 65DCDT11

15 75 65DCDT12264 Ngô Văn Quang Huy L2 65DCDT11

16 76 65DCDT14041 Trần Nho Ninh L2 65DCDT11

17 77 65DCDT14040 Phạm Văn Thái L2 65DCDT11

18 78 65DCDT11431 Nguyễn Văn Thế L2 65DCDT11

19 79 65DCDT13599 Nguỵ Văn Tráng L2 65DCDT11

20 80 66DCHT10187 LÊ HOÀNG BÁCH L2 66DCHT11

21 81 66DCHT10190 TRẦN THÁI KHƯƠNG L2 66DCHT11

22 82 66DCDT10113 LÊ QUANG NGHĨA L2 66DCHT11

23 83 66DCHT10249 TRẦN THỊ THU L2 66DCHT11

24 84 66DCDT10251 NGÔ THỊ THÚY L2 66DCHT11

25 85 65DCCD10724 Trần Văn Bằng L2 65DCCD11

26 86 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công L2 65DCCD11

27 87 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng L2 65DCCD11

28 88 65DCCD10712 Đặng Văn Duy L2 65DCCD11

29 89 65DCDD10370 Nguyễn Văn Duy L2 65DCCD11

30 90 65DCCD10710 Trần Tiến Đạt L2 65DCCD11

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 4 Môn thi: Lý thuyết xác suất - thống kê  Mã HP: (DC1CB20)

Địa điểm: 104-A1 Ngày thi: 23/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 91 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu L2 65DCCD11

2 92 65DCCD10693 Ma Quang Hiển L2 65DCCD11

3 93 65DCCD12724 Nguyễn Hữu Khuynh L2 65DCCD11

4 94 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm L2 65DCCD11

5 95 65DCCD10703 Nguyễn Văn Minh L2 65DCCD11

6 96 65DCCD12475 Nguyễn Văn Nhật L2 65DCCD11

7 97 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng L2 65DCCD11

8 98 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh L2 65DCCD11

9 99 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến L2 65DCCD11

10 100 65DCCD10700 Vũ Mạnh Tới L2 65DCCD11

11 101 65DCCD10722 Lý Văn Tý L2 65DCCD11

12 102 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt L2 65DCCD11

13 103 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên L2 65DCCD12

14 104 65DCCD13709 Lê Xuân Chức L2 65DCCD12

15 105 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng L2 65DCCD12

16 106 65DCCD14073 Nguyễn Đình Hiếu L2 65DCCD12

17 107 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành L2 65DCCD12

18 108 65DCCD13269 Lê Văn Thọ L2 65DCCD12

19 109 65DCCD13703 Trịnh Đình Thuần L2 65DCCD12

20 110 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh L2 65DCDD11

21 111 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun L2 65DCDD11

22 112 65DCDD10355 Phạm Duy L2 65DCDD11

23 113 65DCDD10374 Trần Bá Lộc L2 65DCDD11

24 114 65DCDD10357 Nguyễn Văn Minh L2 65DCDD11

25 115 65DCDD10372 Đỗ Văn Sỹ L2 65DCDD11

26 116 65DCOT13960 Nguyễn Song Bá L2 65DCOT11

27 117 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo L2 65DCOT11

28 118 65DCOT11202 Phạm Văn Bính L2 65DCOT11

29 119 65DCOT11134 Lại Đức Duy L2 65DCOT11

30 120 65DCOT11159 Chu Ngọc Đạt L2 65DCOT11

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 5 Môn thi: Lý thuyết xác suất - thống kê  Mã HP: (DC1CB20)

Địa điểm: 201-A1 Ngày thi: 23/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 121 65DCOT13002 Chu Văn Đăng L2 65DCOT11

2 122 65DCOT11139 Nguyễn Văn Đồng L2 65DCOT11

3 123 65DCOT11220 Phạm Ngọc Hải L2 65DCOT11

4 124 65DCOT11144 Trần Thái Hậu L2 65DCOT11

5 125 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng L2 65DCOT11

6 126 65DCOT10679 Phạm Bá Hùng L2 65DCOT11

7 127 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh L2 65DCOT11

8 128 65DCOT12550 Trần Trung Kiên L2 65DCOT11

9 129 65DCOT11219 Trần Văn Lãm L2 65DCOT11

10 130 65DCOT11171 Lưu Quang Minh L2 65DCOT11

11 131 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn L2 65DCOT11

12 132 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái L2 65DCOT11

13 133 65DCCS20676 Đỗ Tiến Thành L2 65DCOT11

14 134 65DCOT11160 Phan Chiến Thắng L2 65DCOT11

15 135 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ L2 65DCOT11

16 136 65DCOT11221 Nguyễn Quốc Tới L2 65DCOT11

17 137 65DCOT11181 Phạm Ngọc Vũ L2 65DCOT11

18 138 65DCOT11006 Nguyễn Đức Anh L2 65DCOT12

19 139 65DCOT11206 Nguyễn Tuấn Anh L2 65DCOT12

20 140 65DCOT14390 Nguyễn Văn Chiến L2 65DCOT12

21 141 65DCOT13962 Bùi Văn Dân L2 65DCOT12

22 142 65DCOT13394 Đinh Mạnh Dũng L2 65DCOT12

23 143 65DCOT12563 Trịnh Việt Dũng L2 65DCOT12

24 144 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng L2 65DCOT12

25 145 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng L2 65DCOT12

26 146 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải L2 65DCOT12

27 147 65DCOT11208 Nguyễn Văn Hiếu L2 65DCOT12

28 148 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng L2 65DCOT12

29 149 65DCOT14030 Lê Quốc Khánh L2 65DCOT12

30 150 65DCOT13003 Trần Văn Lộc L2 65DCOT12

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 6 Môn thi: Lý thuyết xác suất - thống kê  Mã HP: (DC1CB20)

Địa điểm: 202-A1 Ngày thi: 23/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 151 65DCOT13734 Đỗ Hữu Thiên Lý L2 65DCOT12

2 152 65DCOT13582 Nguyễn Văn Tiến L2 65DCOT12

3 153 65DCOT14031 Nguyễn Văn Việt L2 65DCOT12

4 154 65DCMX10998 Phạm Văn Duy L2 65DCMX11

5 155 65DCMX11328 Lê Anh Đoàn L2 65DCMX11

6 156 65DCMX13870 Đỗ Quang Hiến L2 65DCMX11

7 157 65DCOT33755 Nguyễn Dương Hoàng L2 65DCMX11

8 158 65DCMX10428 Nguyễn Như Hoàng L2 65DCMX11

9 159 65DCMX12231 Phạm Văn Hữu L2 65DCMX11

10 160 65DCMX10995 Nguyễn Tuấn Linh L2 65DCMX11

11 161 65DCMX13869 Đỗ Thành Luân L2 65DCMX11

12 162 65DCMX10993 Nguyễn Văn Thái L2 65DCMX11

13 163 65DCMX10426 Nguyễn Quang Tú L2 65DCMX11

14 164 65DCDD10958 Phùng Văn Tú L2 65DCMX11

15 165 65DCMX10992 Lê Thanh Tùng L2 65DCMX11

16 166 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH L2 66DCCD11

17 167 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG L2 66DCCD11

18 168 66DCCD10063 TRƯƠNG TRỌNG ĐỨC L2 66DCCD11

19 169 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO L2 66DCCD11

20 170 66DCCD10044 NGUYỄN ĐỨC HẠNH L2 66DCCD11

21 171 66DCCD10043 ĐÀO NGỌC HOÀN L2 66DCCD11

22 172 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY L2 66DCCD11

23 173 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ L2 66DCCD11

24 174 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN L2 66DCCD11

25 175 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI L2 66DCCD12

26 176 66DCKX22792 TRẦN VIỆT HOÀNG L2 66DCCD12

27 177 66DCCD10164 TRẦN VĂN MINH L2 66DCCD12

28 178 66DCCD10182 VŨ THANH NGHỊ L2 66DCCD12

29 179 66DCCD10139 PHAN MẠNH QUANG L2 66DCCD12

30 180 66DCCD10244 NGUYỄN ANH QUÂN L2 66DCCD12

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 7 Môn thi: Lý thuyết xác suất - thống kê  Mã HP: (DC1CB20)

Địa điểm: 203-A1 Ngày thi: 23/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 181 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN L2 66DCCD12

2 182 66DCCD10255 NGUYỄN MẠNH SƠN L2 66DCCD12

3 183 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG L2 66DCCD12

4 184 66DCDD10252 TRẦN ĐÌNH GIANG L2 66DCDD11

5 185 66DCDD10073 LÊ VĂN HOÀNG L2 66DCDD11

6 186 66DCDD10019 HẠ HỒNG QUÂN L2 66DCDD11

7 187 66DCDD10211 PHẠM TRUNG SƠN L2 66DCDD11

8 188 66DCDD10081 NGUYỄN VĂN TOÀN L2 66DCDD11

9 189 66DCCD10008 PHẠM VĂN TUYỀN L2 66DCDD11

10 190 65DCHT14128 Vũ Viết Công L2 65DCHT11

11 191 65DCHT14421 Nguyễn Trọng Cường L2 65DCHT11

12 192 65DCDT11443 Cao Trí Dũng L2 65DCHT11

13 193 65DCHT14419 Trần Huy Duy L2 65DCHT11

14 194 65DCHT14194 Trần Quang Duy L2 65DCHT11

15 195 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức L2 65DCHT11

16 196 65DCHT10280 Vũ Xuân Hiến L2 65DCHT11

17 197 65DCHT13676 Phan Thị Hương L2 65DCHT11

18 198 65DCDT11438 Lê Quân Kiên L2 65DCHT11

19 199 65DCHT13485 Nguyễn Tùng Lâm L2 65DCHT11

20 200 65DCHT10281 Đỗ Thị Mỹ Linh L2 65DCHT11

21 201 65DCHT10278 Nguyễn Tuấn Linh L2 65DCHT11

22 202 65DCDT11442 Vũ Văn Luân L2 65DCHT11

23 203 65DCDT10949 Lê Ngọc Minh L2 65DCHT11

24 204 65DCDT11428 Nguyễn Như Mỹ L2 65DCHT11

25 205 65DCHT13656 Lại Thị Thu Phương L2 65DCHT11

26 206 65DCHT30307 Nguyễn Văn Thành L2 65DCHT11

27 207 65DCHT13669 Đỗ Đức Thắng L2 65DCHT11

28 208 65DCHT13484 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên L2 65DCHT11

29 209 65DCHT11440 Lê Đức Trung L2 65DCHT11

30 210 65DCHT10283 Nguyễn Đức Việt L2 65DCHT11

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


